
CV Báo giá Cung cấp dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn  và lập báo cáo đánh 
giá, kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục Nhà 

máy

Đơn vị trình ký: Nhân viên - Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản - Công ty Cổ 
phần Xi Măng Cẩm Phả

Danh sách ký duyệt

STT Người ký Đơn vị Thời gian 
ký

Ý kiến

1 HOÀNG 
QUANG 
THOA

Phó Tổng Giám 
đốc - Công ty Cổ 
phần Xi Măng 
Cẩm Phả

04/05/2026 
08:12:31

Số và ký hiệu: 543/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 04/05/2026
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /XMCP-ĐT&QLTS Quang Hanh, ngày        tháng       năm 2026 
V/v Báo giá Cung cấp dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn  

và lập báo cáo đánh giá, kiểm soát chất lượng hệ thống quan 

trắc khí thải tự động, liên tục Nhà máy 

 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 
 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau 

TT 

Danh 

mục dịch 

vụ 

Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

thực 

hiện 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Kiểm tra 

các đặc tính 

và độ chính 

xác tương 

đối của hệ 

thống quan 

trắc khí thải 

tự động, 

liên tục 

- Hệ thống ống khói lò nung (ống khói chính - 

Nguồn số 01)  

- Hệ thống ống khói làm nguội (Nguồn số 02) 

- Hệ thống ống khói Nghiền than (Nguồn số 03) 

- Hệ thống ống khói Nghiền xi măng (Nguồn số 

04) 

(Nội dung: Thông số quan trắc; vị trí lỗ quan 

trắc; phương án lắp đặt thiết bị quan trắc; thiết 

bị quan trắc; hệ thống khác).  

Hệ 

thống 
4 

30 

ngày 

kể từ 

ngày 

ký 

hợp 

đồng 

2 

Dịch vụ 

kiểm định/ 

hiệu chuẩn 

các 

phương 

tiện đo 

Kiểm định phương tiện đo hàm lượng bụi trong 

khí thải 

Thiết 

bị 
4 

Kiểm định phương tiện đo nồng độ khí CO 

trong khí thải 

Thiết 

bị 
1 

Kiểm định phương tiện đo nồng độ khí NOx  trong 

khí thải 

Thiết 

bị 
1 

Kiểm định phương tiện đo nồng độ khí SO2  trong 

khí thải 

Thiết 

bị 
1 

Kiểm định phương tiện đo nồng độ khí O2 trong 

khí thải 

Thiết 

bị 
1 

Kiểm định phương tiện đo nồng độ khí HCL trong 

khí thải 

Thiết 

bị 
1 

Hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ  
Thiết 

bị 
4 

Hiệu chuẩn phương tiện đo áp suất 
Thiết 

bị 
4 

Số và ký hiệu: 543/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 04/05/2026
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2 
 

TT 

Danh 

mục dịch 

vụ 

Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

thực 

hiện 

Hiệu chuẩn phương tiện đo lưu lượng khí thải 
Thiết 

bị 
4 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ 

quan trắc 

đối chứng 

(Số mẫu 

quan trắc 

tối thiểu: 

06 

mẫu/thông 

số/lần): 

Bụi tổng Mẫu 24 

Lưu lượng Mẫu 24 

CO Mẫu 6 

NOx Mẫu 6 

SO2 Mẫu 6 

O2 Mẫu 6 

HCL Mẫu 6 

Nhiệt độ Mẫu 24 

Áp suất Mẫu 24 

4 

Tổng hợp 

lập báo 

cáo 

Lập báo cáo đánh giá, kiểm soát chất lượng hệ 

thống quan trắc khí thải tự động, liên tục của 

Nhà máy 

Báo 

cáo 
4 

2. Điều kiện thanh toán 

Bên mời thầu sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu cho Nhà thầu bằng 

chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày Bên mời thầu nhận 

được bản gốc các chứng từ. 

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà 

thầu báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá 

TT 
Tên 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ/Yêu cầu 

kỹ thuật 

Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 

1        

2        

 Tổng cộng      

 Thuế GTGT      

 Tổng cộng giá trị sau      

Số và ký hiệu: 543/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 04/05/2026
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TT 
Tên 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ/Yêu cầu 

kỹ thuật 

Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

thuế 

2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả trước 14h00, ngày 07/05/2026 theo địa chỉ dưới đây:  

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh. 

- Người nhận: Nguyễn Lan Phương, Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản. SĐT: 

0349337866. Email: Phuongnl13@viettel.com.vn 

- ĐT: 02033. 721.996  Fax: 02033.714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./. 

Nơi nhận:                                
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, ĐT&QLTS. Phương02. 
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